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Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,048.98 -6.04 -0.57 9,724.86

1,056.14 -8.41 -0.79 3,465.24

1,326.52 -12.38 -0.92 4,767.40

1,161.89 -7.86 -0.67 1,199.96

1,004.25 -8.41 -0.83 8,232.64

1,012.75 -8.36 -0.82 9,432.60

1,620.20 -13.91 -0.85 10,279.04

1,388.97 9.36 0.68 480.04

689.25 -2.20 -0.32 659.22

526.89 -4.98 -0.94 101.50

1,206.18 -14.29 -1.17 3,940.20

1,505.71 -3.26 -0.22 17.29

609.02 -2.76 -0.45 1,475.56

2,480.02 1.80 0.07 205.94

1,482.75 -11.43 -0.76 803.76

945.64 -11.57 -1.21 1,595.25

877.31 -6.18 -0.70 152.06

1,572.73 -7.73 -0.49 2,025.52

1,575.26 -21.33 -1.34 3,551.72

1,614.66 -19.04 -1.17 3,938.89

1,637.66 -20.47 -1.23 2,034.47

1,704.75 -16.40 -0.95 6,288.74

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 SHB 38,340,284 TTE 6.93% UDC -6.94%

2 NVL 33,911,042 AGR 6.93% HU1 -6.89%

3 MSB 33,118,915 BMP 6.91% HRC -6.36%

4 DIG 26,463,800 LM8 6.86% VSI -6.36%

5 VPB 19,423,477 LHG 6.84% HU3 -5.82%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

3.43% 9.44%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

19,535,784 53,797,015 -34,261,231

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 569,796,173 9,727

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

496,393,948 8,612

Thỏa thuận 73,402,225 1,115



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

5.49% 10.50%

STT

1 MSB 30,201,300 MSB 400,916,400 HPG

2 HPG 4,472,161 HPG 93,559,291 SSI

3 VPB 3,301,700 SSI 70,718,035 POW

4 SSI 3,275,750 MWG 67,087,930 STB

5 STB 2,138,100 VPB 65,858,565 HSG

STT Mã CK

1 OPC

2 E1VFVN30

3 FUESSV30

4 FUEVFVND

136,246,421

116,412,133

75,605,042

68,969,837

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

OPC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 26/04/2023.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2023. 

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2023. 

FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/04/2023. 

3. Sự kiện doanh nghiệp

534

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

154,126,841

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,022 -488


